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I Nâng lương T.xuyên

1 Nguyễn Văn Sỹ 19/11/1972 NV bảo vệ 01 011 B 8 2,76 01/01/2024 9 2,94 01/01/2026

2 Nguyễn Đại Thành 27/08/1980 NV bảo vệ 01 011 B 8 2,76 01/01/2024 9 2,94 01/01/2026

3 Nguyễn Thị Hoa 05/03/1981 NV văn thư 01 004 B 8 3,26 01/02/2024 9 3,46 01/02/2026

4 Trần Đức Hòa 16/4/1985 Giáo viên V07.04.32 A0 4 3,33 01/01/2023 5 3,66 01/04/2026

5 Đặng Thị Nga 28/05/1995 Giáo viên V07.04.32 A0 1 2,34 01/01/2023 2 2,67 01/04/2026

6 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/11/1989 Giáo viên V07.04.32 A0 5 3,66 01/10/2023 6 3,99 01/10/2026

7 Trần Thị Thúy Hà 30/05/1977 Giáo viên V07.04.31 A1 2 4,34 01/10/2023 3 4,68 01/10/2026

II Nâng lương trước thời hạn để nghỉ hưu

Không có

Danh sách gồm: 07 người

NGƯỜI LẬP

Đới Thị Hiển

Phù Đổng, ngày  26  tháng 11 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lê Hồng Giang

Chức vụ Mã ngạch
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Lương; phụ cấp thâm niên hiện hưởngNgày tháng năm sinh
Dự kiến Nâng lương hoặc phụ cấp thâm 

niên vượt khung trong năm

UBND XÃ PHÙ ĐỔNG Mẫu số 1A

TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HĐLĐ ĐƯỢC NÂNG LƯƠNG NĂM 2026
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